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HƯỚNG DẪN
Việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 
gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

- Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015;

- Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT về hướng dẫn quy trình giám sát, quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam;
- Căn cứ  Nghị quyết 42- NQ/CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khan do đại dịch COVID-19 (Sau đây gọi tắt là Quyết định);

- Thực hiện Hướng dẫn số 29 /HD-MTTQ-BTT ngày 28/04/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về hướng dẫn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19;
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố Sầm Sơn xây dựng Hướng dẫn giám sát việc hỗ trợ các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận thông qua giám sát nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, vướng mắc, khó khăn bất cập trong việc thực hiện chính sách, ngăn chặn các hành vi, vi phạm trong thực hiện chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID- 19 và đảm bảo an sinh xã hội.

- Thông qua giám sát của MTTQ và tổ chức thành viên của Mặt trận bảo đảm việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ được triển khai đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời. 

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác giám sát đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ; Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người sử dụng lao động, chủ  doanh nghiệp phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền.
- Phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư; Nêu cao trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả công tác giám sát.
- Công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phải được thực hiện ngay từ khâu đầu tiên của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện; việc xây dựng kế hoạch, khảo sát, lập danh sách và việc cấp kinh phí hỗ trợ cho từng đối tượng; bảo đảm tính khách quan, công tâm, trách nhiệm.
II. NỘI DUNG GIÁM SÁT
1. Đối với Mặt trận Tổ quốc thành phố 
* Nội dung thứ 1. Giám sát việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương
- Nội dung giám sát: Giám sát việc lập danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng.
- Thời gian giám sát: Tổ chức giám sát ngay từ khi khảo sát, lập danh sách, công khai, phê duyệt danh sách, việc chi trả kinh phí cho các đối tượng.

- Hồ sơ giám sát gồm:
+ Bảng tổng hợp danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do người sử dụng lao động lập và có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có), hoặc có xác nhận cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố đối với những cơ sở kinh doanh không có tổ chức công đoàn; Bản sao hợp đồng lao động và văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương; Đơn đề nghị của người lao động. 
+Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; hợp đồng hợp tác; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với người sử dụng lao động là cá nhân)
-Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố, nòng cốt là Liên đoàn Lao động phòng lao động thương binh xã hội
- Nội dung thứ 2. Giám sát việc hỗ trợ đối tượng bảo trợ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 
- Nội dung giám sát: Giám sát việc lập danh sách người có công và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng do Phòng LĐ,TB&XH thành phố lập và việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.
- Thời gian giám sát: Lập kế hoạch giám sát từ khi triwwnr khai kế hoạch rà soát và lập danh sách đối tượng; việc chi trả kinh phí cho đối tượng.

- Hồ sơ giám sát gồm: 

+ Danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đang sinh sống tại địa phương do Chủ tịch UBND xã, phường lập và được niêm yết tại trụ sở UBND trong 05 ngày làm việc.

+ Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội do Thủ trưởng các cơ sở trợ giúp xã hội lập.
- Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố phối hợp với Phòng Lao động thương binh và xã hội giám sát.
Nội dung thứ 3. Giám sát việc hỗ trợ  người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020
- Nội dung giám sát: Giám sát việc lập danh sách người có công và gia đình chính sách đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.
- Thời gian giám sát: MTTQ thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và xã hội tổ chức giám sát việc rà soát, lập danh sách các đối tượng và việc chi trả kinh phí đối với người có công hàng tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.
- Hồ sơ giám sát: Danh sách người có công và gia đình chính sách do Phòng Lao động Thương binh và xã hội lập.

- Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố giám sát.

2. Đối với Mặt trận Tổ quốc xã, phường: 
* Nội dung thứ 1. Giám sát việc hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu/năm tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 gồm các nội dung cụ thể sau:

- Nội dung giám sát: Việc lập danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ do UBND xã, phường lập, (được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường trong 05 ngày làm việc để nhân dân giám sát) và giám sát việc chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng.

- Thời gian giám sát: Từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020.

- Hồ sơ giám sát gồm: Danh sách các hộ kinh doanh đề nghị hỗ trợ do UBND xã, phường lập, đơn đề nghị hỗ trợ của hộ kinh doanh của cơ quan thuế về doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; Bản sao đăng ký kinh doanh (nếu có), Bản sao nộp thuế hàng tháng của hộ kinh doanh. 
- Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, phường phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội giám sát.

*Nội dung thứ 2: Giám sát việc hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Nội dung giám sát: Giám sát việc lập danh sách người lao động đề nghị được hỗ trợ do bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và việc chi trả kinh phí cho đối tượng
- Hồ sơ giám sát gồm: Danh sách người lao động đề nghị được hỗ trợ do bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do UBND xã, phường lập (được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, khu phố và trụ sở UBND xã, phường để nhân dân giám sát); Giấy đề nghị hỗ trợ của người lao động; Bản sao có chung thực của một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Bản sao có chứng thực sổ bảo hiểm xã hội (nếu có)

- Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, phường phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội giám sát.

* Nội dung thứ 3: Giám sát việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc
- Nội dung giám sát: Giám sát việc lập danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và việc chi trả kinh phí cho đối tượng.
- Thời gian giám sát: MTTQ tiến hành giám sát ngay từ khi việc tổ chức rà soát, UBND xã, phường tiến hành rà soát, lập danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm trên địa bàn, cho đến khi chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt. Việc tiếp nhận và kết quả giải quyết phản ánh, đơn khiếu nại, tố cáo công dân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

- Hồ sơ giám sát: Bản khai hoặc đơn xin trợ cấp (theo mẫu) của người lao động xin trợ cấp; Danh sách người lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của UBND xã, phường xác nhận và được niêm yết công khai tại các Nhà văn hóa thô, khu phố và truh sở UBND xã, phường; Đơn đề nghị; Bản sao hộ khẩu; Giấy chứng nhận tạm trú. Tạm vắng do Công an xã, phường, nơi cá nhân hiện cư trú (trong trường hợp là người địa phương đi làm việc ở các địa phương khác).
- Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, phường phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội giám sát.

* Nội dung thứ 4: Đối với Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đối với các địa phương có ban hành chuẩn nghèo riêng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo chuẩn nghèo của địa phương
- Nội dung giám sát: - Giám sát việc lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,  đến ngày 31/12/2019 và việc chi trả kinh phí cho các đối tượng.
- Hồ sơ giám sát gồm: Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận do UBND xã, phường lập (được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, khu phố và trụ sở UBND xã, phường để nhân dân giám sát); Giấy đề nghị của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Thời gian giám sát: Giám sát khi UBND xã, phường ban hành kế hoạch và tiến hành rà soát, lập danh sách đối tượng; chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định; việc tiếp nhận và kết quả giải quyết phản ánh, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

 - Trách nhiệm giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận xã, phường phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội giám sát.

III. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT

1.Phát huy giám sát của người dân ở khu dân cư, nhất là nội dung giám sát lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ theo NQ 42, giám sát việc niêm yết danh sách tại nhà văn hóa, trụ sở UBND các xã, phường đảm bảo thời gian nhằm không phát sinh khiếu kiện.
2.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quyết định thành lập đoàn giám sát theo các nhóm đối tượng được hỗ trợ.

-Thành viên gồm: MTTQ. Lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận có đối tượng đoàn viên, hội viên được hưởng chính sách. Mời ngành lao động thương binh và xã hội tham gia.

-Số lượng đoàn: Gọn hiệu quả, phù hợp với nội dung giám sát.

-Trưởng đoàn giám sát là lãnh đạo MTTQ Việt Nam các cấp.

 
3.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thành lập đoàn kiểm tra đánh giá giá kết quả giám sát các xã, phường
-Thành phần gồm: Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên có đông đối tượng đoàn viên, hội viên được hưởng chính sách. Mời đại diện Ban Dân vận, UBND thành phố, Phòng lao động thương binh và xã hội và các ngành có liên quan.

-Số lượng đoàn không quá 5 người

-Nội dung kiểm tra

+Kế hoạch thực hiện giám sát

+Phân công nhiệm vụ giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên.

+Nội dung và kết quả giám sát cụ thể.

+Thuận lợi và khó khăn trong tổ chức giám sát; những kiến nghị và đề xuất (nếu có)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1.Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, xã. Phường xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí với UBND cùng cấp đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ này.
2.Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận thành phố, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn hệ thống tổ chức của mình chủ động kinh phí giám sát theo nhiệm vụ được phân công.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Quyết định thành lập đoàn giám sát và triển khai việc giám sát thực hiện Nghị quyết 42 và các quyết định, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố; Tiếp công dân, tiếp nhận vẳn kiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; Phối hợp tuyên truyền, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; hướng tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến, Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đến đoàn viên, hội viên và nhân dân;
+ Phối hợp với các tổ chức thành viên để thống nhất phân công nội dung giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức.

+ là đầu mối tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 42-NQ/CP của Chính phủ, định kỳ hàng tuần báo cáo Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố.
 
2.Ủy ban MTTQ các xã, phường thành phố.
-Căn cứ hướng dẫn này, Xây dựng kế hoạch. Báo cáo đảng ủy và tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP của Chính phủ;

-Phối hợp với các tổ chức thành viên để thống nhất phân công nội dung giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức;

-Phát huy trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, phối hợp chặt chẽ với Thôn trưởng, trưởng khu phố trong công tác quản lý địa bàn và vận động nhân dân tham gia giám sát tại địa bàn;

- Sau giám sát, trong vòng 03 ngày làm việc, đại diện đoàn giám sát xã, phường có báo cáo kết quả giám sát gửi cấp ủy, chính quyền cùng cấp và MTTQ thành phố. Trong trường hợp MTTQ ở xã, phường không thành lập đoàn giám sát. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm nắm bắt việc lập danh sách và chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, đồng thời ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường báo cáo bằng văn bản cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và MTTQ thành phố

- Kết thúc đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường báo cáo kết quả về Mặt trận Tổ quốc thành phố chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

3. Đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Có văn bản hướng dẫn xã, phường trong hệ thống phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 42 theo quy định;
- Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Sầm Sơn để theo dõi, tổng hợp chung.

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố và UBND các xã, phường, phối hợp cung cấp thông tin kịp thời về việc triển khai chính sách hỗ trợ để MTTQ thành phố, xã, phường thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên đây là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu chặt chẽ, chính sác, thực hiện trong thời gian ngắn, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường khẩn trương hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động, Thương binh và xã hội, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng thời coi đây là một trong những điều kiện để đánh giá, xếp loại thi đua công tác Mặt trận năm 2020./. 
	Nơi nhận:

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh; (b/c)

- Thường trực Thành ủy; (b/c)

- Thường trực HĐND thành phố; (b/c)

- UBND thành phố;
- VP TU, VP UBND thành phố;

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo thành ủy;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố;

- Phòng LĐ, Thương binh & Xã hội(p/h)
- Các tổ chức thành viên MTTQ thành phố (p/h)
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường;
- Lưu: MTTQ thành phố.
	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Đã ký
              Trần Văn Mười
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